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	TT
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH
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	Khoản 2 Điều 22 và điểm d khoản 8 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 và điểm d khoản 24 Điều 1 Luật số 06/2026/QH16; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 9 Thông tư số 25/2026/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều kiện, tiêu chí, hồ sơ và trình tự trong phạm vi thành phố, làm căn cứ xét danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố.
	Xác định phạm vi là xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng trong thành phố, làm căn cứ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố. Đây là bước đánh giá khác với công nhận sáng kiến tại cơ sở.
Không đưa việc công nhận trong toàn quốc hoặc đánh giá nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào văn bản này. Giới hạn phạm vi điều chỉnh không phủ nhận thẩm quyền hoặc việc sử dụng kết quả theo pháp luật thi đua, khen thưởng.
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	Điều 2, Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16; khoản 2, khoản 4 Điều 9 Thông tư số 25/2026/TT-BNV.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cá nhân thuộc thẩm quyền xét tặng danh hiệu của Chủ tịch UBND thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.
	Xác định cá nhân theo mục đích sử dụng kết quả và thẩm quyền xét tặng danh hiệu của Chủ tịch UBND thành phố, không chỉ liệt kê nghề nghiệp hoặc nơi đặt trụ sở. Cách viết bao quát đối tượng đủ điều kiện, kể cả cá nhân thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.
Nhóm cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan được xác định theo trách nhiệm đề nghị, đánh giá, công nhận. Không dùng thuật ngữ “tuyến trình” làm điều kiện không được giải thích; đầu mối gửi hồ sơ được làm rõ tại khoản 2 Điều 9.
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	Khoản 4 Điều 3 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15.
Khoản 4, khoản 5 Điều 2 Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến.
Điều 2 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Khái niệm sáng kiến; xác định cơ sở có thẩm quyền, tác giả và đồng tác giả bằng dẫn chiếu pháp luật.
	Dùng khái niệm sáng kiến của Luật Thi đua, khen thưởng: đã áp dụng, có hiệu quả, lợi ích thiết thực và khả năng nhân rộng. Không dùng “áp dụng thử” hoặc lợi ích mới dự kiến để thay thế kết quả thực tế trong bước xét phục vụ thi đua.
Cơ sở có thẩm quyền, tác giả và đồng tác giả được dẫn chiếu theo Điều lệ Sáng kiến, không đặt khái niệm riêng; không đồng nhất chủ thể công nhận sáng kiến với chủ thể tặng danh hiệu thi đua.
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	Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 sau sửa đổi.
Khoản 5 Điều 2, khoản 2 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 5 Điều lệ Sáng kiến.
Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN về hủy bỏ công nhận sáng kiến tại cơ sở; pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ áp dụng đối với việc sử dụng, công bố thông tin.
	Điều 4. Nguyên tắc xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến
Công khai, khách quan; công nhận một lần, thống nhất đầu mối; trách nhiệm trung thực, đóng góp; bảo vệ thông tin.
	Quy định nguyên tắc công khai, khách quan, kiểm chứng kết quả; công nhận một lần và thống nhất đầu mối để tránh trùng hồ sơ. Không đặt ngưỡng đóng góp 30% hoặc ngoại lệ theo cơ quan giao nhiệm vụ.
Tác giả chịu trách nhiệm về hồ sơ và đóng góp; không công nhận hồ sơ giả mạo, kê khai không trung thực làm sai lệch kết quả hoặc trường hợp đã có kết luận có thẩm quyền về sao chép, xâm phạm quyền. Khoản 4 Điều 10 quy định xử lý kết quả thành phố, không thay việc hủy công nhận sáng kiến cơ sở.
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	Khoản 2 Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Luật số 06/2026/QH16; khoản 2 Điều 9 Thông tư số 25/2026/TT-BNV.
Khoản 1, khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; điểm b khoản 3 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.
	Điều 5. Thẩm quyền công nhận và cơ quan thường trực
Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận và thành lập Hội đồng; Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực.
	Giữ Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận và thành lập Hội đồng; Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan thường trực, tiếp nhận, thẩm định và trình. Không dùng quyết định của UBND thành phố để phân cấp thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND thành phố.
Phân định nhiệm vụ tham mưu với quyền quyết định để sửa đồng bộ Điều 8, Điều 10. Hội đồng đưa ra đề nghị chuyên môn, không thay chủ thể quyết định kết quả.
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	Khoản 4 Điều 3, Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng sau sửa đổi; khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 25/2026/TT-BNV.
Điều 3, Điều 7 Điều lệ Sáng kiến, trong đó khoản 4 Điều 7 quy định trường hợp phải được chấp thuận.
Điểm d, đ, g khoản 1 Điều 5 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN về thông tin mô tả, điều kiện áp dụng, lợi ích.
	Điều 6. Điều kiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá
Sáng kiến đã được công nhận hợp pháp, chưa hủy bỏ; đã áp dụng, có minh chứng; hồ sơ nêu đối tượng, phạm vi, điều kiện, phương án nhân rộng.
	Tách điều kiện tiếp nhận với kết quả đánh giá. Hồ sơ phải chứng minh sáng kiến đã được công nhận hợp pháp, đã áp dụng và có nội dung về đối tượng, phạm vi, điều kiện, phương án nhân rộng; không yêu cầu trước một kết luận rằng đã đủ khả năng nhân rộng.
Không bắt buộc thêm quyết định công nhận hiệu quả ở cơ sở. Trường hợp phải chấp thuận theo khoản 4 Điều 7 Điều lệ Sáng kiến được kê khai tại Mẫu số 02; không mở rộng yêu cầu đó cho mọi sáng kiến.
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	Điều 22 và điểm d khoản 8 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng sau sửa đổi giao địa phương quy định việc công nhận.
Khoản 2 Điều 4, Điều 11 Điều lệ Sáng kiến; điểm đ, g khoản 1 Điều 5 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN về điều kiện áp dụng, lợi ích và xác định tiền làm lợi.
Các văn bản này không ấn định thang 50–50, mức 0–10–20–25, ngưỡng 80 điểm, chênh lệch 20 điểm hoặc tỷ lệ hai phần ba.
	Điều 7. Tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến
Hai nhóm 50 điểm; bốn thành phần 25 điểm; các mức 0, 10, 20, 25. Chấm độc lập, thảo luận khi chênh từ 20 điểm; xác nhận khi sửa kết quả đã ký.
Đủ ít nhất hai phần ba kết quả hợp lệ ở từng phần để kết luận; đề nghị công nhận khi trung bình từ 80 và hai phần ba thành viên có quyền đánh giá đồng ý hợp lệ. Không có ngưỡng điểm riêng từng nhóm.
Mỗi thành viên ký một lần cho bảng nhiều sáng kiến hoặc ký số toàn bộ tệp.
	Tập trung vào hai nội dung cần công nhận, mỗi nhóm 50 điểm; không chấm lại tính mới đã được cơ sở xem xét. Mỗi nhóm chia hai thành phần 25 điểm, với bốn mức đáp ứng để thống nhất cách chấm. Hiệu quả phải có kết quả thực tế, lợi ích dự kiến trình bày riêng; nhân rộng được xem xét bằng phương án khả thi, không bắt buộc đã chuyển giao.
Ngưỡng trung bình từ 80 điểm và biểu quyết đồng ý ít nhất hai phần ba được đề xuất để kết hợp lượng hóa với trách nhiệm nhận định chuyên môn. Không giữ ngưỡng 35 điểm riêng từng nhóm. Quy định rõ tính hợp lệ từng phần, mẫu số thành viên và làm tròn số người; điểm trung bình không làm tròn tăng để đạt ngưỡng.
Chênh từ 20 điểm là căn cứ thảo luận, không buộc đồng nhất điểm. Mỗi thành viên ký một lần cho bảng nhiều sáng kiến; sửa kết quả đã ký phải xác nhận và lưu bản cũ. Đây là phương án tổ chức đánh giá của địa phương, cần bảo đảm năng lực thực hiện, không trình bày như tiêu chuẩn trung ương bắt buộc.

	8
	Khoản 2 Điều 22 và điểm d khoản 8 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng sau sửa đổi; khoản 2 Điều 9 Thông tư số 25/2026/TT-BNV.
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với kiểm soát xung đột lợi ích. Thành phần, cách tổ chức và tỷ lệ tham gia được cụ thể hóa cho hoạt động tư vấn thuộc phạm vi Quy định.
	Điều 8. Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến
Chủ tịch thành lập; chuyên môn phù hợp; có thể tổ chức theo lĩnh vực hoặc đợt. Loại trừ xung đột lợi ích; không ủy quyền.
Mẫu số là tổng thành viên có trách nhiệm đánh giá trừ người có xung đột lợi ích, không trừ vắng mặt. Điều kiện tham gia hai phần ba, biên bản và trách nhiệm người chủ trì, thư ký.
	Hội đồng do Chủ tịch UBND thành phố thành lập theo đề nghị của Sở; có chuyên môn phù hợp, có thể tổ chức theo lĩnh vực hoặc đợt để đáp ứng khối lượng. Thư ký giúp việc chỉ chấm, biểu quyết khi đồng thời là thành viên.
Người có lợi ích liên quan phải rút khỏi việc đánh giá sáng kiến đó. Mẫu số tính tỷ lệ là tổng thành viên có trách nhiệm đánh giá, trừ người thuộc diện xung đột lợi ích, không trừ người vắng mặt. Điều kiện tham gia, người chủ trì và biên bản nhằm bảo đảm trách nhiệm, truy vết kết quả; không trao quyền công nhận cho Hội đồng.
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	Điểm d khoản 8 Điều 84, khoản 2 Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng sau sửa đổi; khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 25/2026/TT-BNV.
Khoản 3 Điều 5 Điều lệ Sáng kiến; khoản 1 Điều 5 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN là cơ sở tham chiếu nội dung thông tin về tác giả, giải pháp, điều kiện áp dụng, lợi ích, không phải quy định trực tiếp bộ hồ sơ cấp thành phố.
Điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; điểm đ, e khoản 3 Điều 18 Thông tư số 26/2025/TT-BTP.
	Điều 9. Hồ sơ và phương thức gửi đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến
Bốn thành phần hồ sơ theo khoản 1; không nộp, xác nhận lặp minh chứng. Gửi qua đầu mối có trách nhiệm đề nghị danh hiệu.
Đồng thời 01 bộ giấy và hồ sơ điện tử cùng nội dung, có giới hạn đối với tài liệu điện tử hợp pháp; bảo vệ bí mật nhà nước. Tiếp nhận liên tục trong năm.
	Bốn thành phần hồ sơ xác định đầu mối, tư cách sáng kiến và tác giả, yêu cầu của tác giả, kết quả áp dụng và khả năng nhân rộng. Bỏ biên bản Hội đồng, quyết định công nhận hiệu quả ở cơ sở; minh chứng đã có được dẫn chiếu, không nộp hoặc xác nhận lặp. Chỉ xác nhận nội dung còn thiếu minh chứng trong phạm vi trách nhiệm.
Hồ sơ qua đầu mối có trách nhiệm đề nghị danh hiệu thi đua; tiếp nhận liên tục trong năm, kế hoạch đánh giá phải bảo đảm tổng thời hạn.
Dự thảo giữ đồng thời giấy và điện tử để phục vụ đối chiếu, xử lý, lưu trữ, nhưng không coi đó là căn cứ pháp luật bắt buộc mọi tài liệu phải nộp hai lần. Điểm c khoản 3 giới hạn yêu cầu giấy theo pháp luật; sự cần thiết của nộp song song còn được đề nghị xem xét khi thẩm định, do ảnh hưởng chi phí và ưu tiên xử lý điện tử.
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	Khoản 2 Điều 22 và điểm d khoản 8 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng sau sửa đổi; khoản 2 Điều 9 Thông tư số 25/2026/TT-BNV.
Điểm d, g khoản 3 Điều 18 Thông tư số 26/2025/TT-BTP về trình tự và thời hạn.
Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN chỉ điều chỉnh hủy công nhận sáng kiến tại cơ sở; không chuyển thẩm quyền đó sang cơ quan xét hiệu quả cấp thành phố.
	Điều 10. Trình tự tiếp nhận, đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến
Tiếp nhận; đánh giá và trình; quyết định, thông báo kết quả. Chủ tịch quyết định công nhận hoặc không công nhận.
Rà soát, đính chính, sửa đổi, hủy bỏ kết quả có thông báo, giải trình, xác minh.
Tổng thời hạn 60 ngày liên tục từ hồ sơ hợp lệ; không chia ngày từng bước, chưa ấn định hạn bổ sung chung.
	Trình tự gồm tiếp nhận, đánh giá và trình, quyết định và thông báo. Thông báo bổ sung xác định Sở Khoa học và Công nghệ là nơi gửi, cơ quan đề nghị là nơi nhận; nêu đầy đủ nội dung, căn cứ, thời điểm hoàn thiện. Hồ sơ chưa đủ được theo dõi, không tự coi là rút. Chủ tịch quyết định cả công nhận và không công nhận sau đánh giá.
Tổng thời hạn 60 ngày liên tục từ hồ sơ hợp lệ là phương án của địa phương. Dự thảo không chia ngày từng bước, không ấn định hạn bổ sung chung để cơ quan tổ chức theo khối lượng và tính chất hồ sơ. Phương án này cần ý kiến thẩm định đối với yêu cầu quy định rõ thời gian từng bước, từng cơ quan tại điểm g khoản 3 Điều 18 Thông tư số 26/2025/TT-BTP; không coi tổng hạn đã thay thế toàn bộ yêu cầu đó.
Nhánh rà soát kết quả công nhận quy định căn cứ, thông báo, giải trình, xác minh, quyết định và cập nhật. Đối tượng xử lý là kết quả hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong thành phố, không tự hủy công nhận sáng kiến cơ sở hoặc danh hiệu thi đua.
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	Điều 16 Điều lệ Sáng kiến; Điều 2, khoản 1 Điều 3 và Điều 7 Thông tư số 03/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; pháp luật về ngân sách nhà nước và chế độ, tiêu chuẩn, định mức có thẩm quyền.
	Điều 11. Kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí theo phân cấp và các nguồn hợp pháp; lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán đúng chế độ, trong dự toán; không yêu cầu đóng góp để được xét.
	Quy định nguồn kinh phí phù hợp loại hình cơ quan, đơn vị; dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán theo đúng chế độ và trong dự toán được giao. Không đặt mức chi, phí hoặc nghĩa vụ đóng góp để được xét công nhận.
Việc lựa chọn định mức cho Hội đồng phải xác định đúng nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi áp dụng; không suy rộng mức chi Hội đồng cơ sở hoặc Hội đồng khoa học, công nghệ sang mọi hoạt động theo Quy định.
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	Điều 14, Điều 15 Điều lệ Sáng kiến về phổ biến, khuyến khích và quản lý hoạt động sáng kiến; Điều 7 Thông tư số 03/2019/TT-BTC.
Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 sau sửa đổi về tổ chức thi hành; khoản 2 Điều 9 Thông tư số 25/2026/TT-BNV về công nhận bằng văn bản của chủ thể có thẩm quyền.
	Điều 12. Trách nhiệm thực hiện
Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ; cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; tác giả, đồng tác giả.
	Phân công Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện, dữ liệu, công khai thủ tục; cơ quan, đơn vị lập hồ sơ, xác nhận, phối hợp và nhân rộng; Sở Nội vụ phối hợp sử dụng kết quả, kế hoạch thi đua; Sở Tài chính tham mưu kinh phí theo đề xuất và cân đối.
Không bắt buộc mọi cơ sở thành lập Hội đồng hoặc tổ chức hội thi, triển lãm hằng năm. Hướng dẫn không được đặt thêm điều kiện, hồ sơ. Tác giả chịu trách nhiệm kê khai kết quả đã có, cung cấp minh chứng và giải trình.
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	Điều 10 Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
Khoản 4 Điều 4 Luật số 06/2026/QH16; khoản 1 Điều 63 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.
Điều 58, Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau sửa đổi về áp dụng và tổ chức thi hành.
	Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp và tổ chức thi hành
Kế thừa kết quả và hồ sơ hợp pháp; thời hạn chuyển tiếp không tính lại từ đầu. Hồ sơ quá hạn báo cáo phương án, thông báo ngày trả kết quả. Chuyển tiếp thi đua, khen thưởng dẫn riêng; áp dụng văn bản sửa đổi, thay thế và xử lý vướng mắc.
	Kế thừa kết quả hợp pháp, không yêu cầu công nhận lại chỉ do đổi quy định hoặc sắp xếp tổ chức. Việc sử dụng phải đúng phạm vi, giá trị pháp lý, không tự nâng kết quả cơ sở thành thành phố.
Hồ sơ đang giải quyết kế thừa tài liệu, bước xử lý phù hợp; chỉ bổ sung, điều chỉnh phần thiếu hoặc chưa phù hợp. Giữ thời hạn hợp pháp còn lại; hồ sơ chưa xác định thời hạn tính cả thời gian đã qua từ khi đủ hồ sơ, không khởi động lại 60 ngày. Hồ sơ quá hạn phải báo cáo phương án và thông báo ngày trả kết quả, không tự gia hạn chung.
Chuyển tiếp hồ sơ thi đua, khen thưởng được dẫn riêng theo luật, nghị định; không đồng nhất với mọi hồ sơ sáng kiến. Viện dẫn văn bản mới không thay trách nhiệm rà soát và sửa Quy định theo thẩm quyền.

	14
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 sau sửa đổi; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP sau sửa đổi bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP về thể thức, bố cục, hiệu lực văn bản.
	Dự thảo Quyết định gồm 03 điều
Điều 1 ban hành Quy định; Điều 2 hiệu lực; Điều 3 trách nhiệm thi hành.
	Quyết định là hình thức ban hành Quy định kèm theo. Số, ngày ký, ngày hiệu lực được hoàn thiện theo thời điểm ban hành, không điền trước. Căn cứ cập nhật Nghị định số 368/2026/NĐ-CP, Thông tư số 25/2026/TT-BNV. Không đặt phân cấp thẩm quyền của Chủ tịch trong Quyết định của UBND.

	15
	Điều 7, Điều 9, Điều 10 của dự thảo cụ thể hóa thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 8 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng; điểm i khoản 3 Điều 18 Thông tư số 26/2025/TT-BTP yêu cầu mẫu đơn, tờ khai rõ ràng, cần thiết, không thêm hồ sơ ngoài quy định.
	Phụ lục gồm 03 biểu mẫu
Mẫu 01 văn bản đề nghị; Mẫu 02 đơn của tác giả; Mẫu 03 Bản mô tả sáng kiến; 
	Mẫu 01 xác định đầu mối, danh sách; Mẫu 02 xác định yêu cầu, tác giả, kết quả đã có, thông tin chấp thuận nếu thuộc trường hợp luật định. Mẫu 03 trình bày giải pháp, hiệu quả, khả năng nhân rộng, minh chứng; không ấn định số trang.





